
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2018 – 2019 
 
 
Học phần: Giáo dục thể chất (kỳ 4) 
Mã học phần: TC1004 
Hình thức thi: Vấn đáp/Thực hành 
 

STT Lớp tuyển sinh Số SV Giờ thi Ngày thi  Địa điểm thi 

1 1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin)  1 

07g00 03/06/2019 
Khu KTX -  

Cơ sở  
Việt Trì 

2 1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin)  25 

3 1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  8 

4 1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  3 

5 1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 7 

6 1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 

7 1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh)  4 

8 1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  2 

9 1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp)  1 

10 1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 33 

11 1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 33 

12 1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh)  8 

 
 
 
 
 
 
 
 

7g00 

 
 
 
 
 
 
 
 

03/06/2019 

 
 
 
 
 

Khu KTX -  
Cơ sở  
Việt Trì 

13 1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  14 

14 1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp)  3 

15 1715D51A (K15 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư))  6 

16 1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi)  1 

17 1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội)  6 

18 1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  3 

19 1614D30A (K14 ĐH Thú y) 2 

20 1715D13A (K15 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  1 

21 1715D30A (K15 ĐH Thú y) 9 



STT Lớp tuyển sinh Số SV Giờ thi Ngày thi  Địa điểm thi 

22 1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh)  3 

14g00 03/06/2019 
Khu KTX -  

Cơ sở  
Việt Trì 

23 1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc)  2 

24 1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  1 

25 1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh)  23 

26 1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc)  23 

27 1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc)  22 

14g00 03/06/2019 
Khu KTX -  

Cơ sở  
Việt Trì 

28 1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  16 

29 1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học)  1 

30 1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học)  14 

31 1715D23A (K15 ĐH Sư phạm Sinh học)  7 

32 1715D24A (K15 ĐH Sư phạm Hóa học)  5 

33 1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  3 

34 1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý)  2 

35 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  9 

36 1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý)  7 

37 1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD))  5 

38 1715D80A (K15 ĐH Hướng dẫn viên du lịch)  7 

39 1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành)  13 

40 1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 

07g30 02/06/2019 
Nhà ĐCN - 

Cơ sở  
Phú Thọ 

41 1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  1 

42 1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A)  3 

43 1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  30 

44 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  20 

45 1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  19 

Tổng cộng: 408    
                     Phú Thọ, ngày 18 tháng 5 năm 2019 
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